
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 

CHỦ ĐỀ LỚN: TRƢỜNG MẦM NON 

CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TRƢỜNG MẦM NON CỦA BÉ. 

Tuần 1: Thực hiện từ ngày 08/9/2025 đến ngày 12/9/2025 

Hoạt 

động 

Nội dung hoạt động   Đề tài hoạt động  

Th  2        Th  3 Th  4 Th  5 Th  6 
TDS 

(8h00-

8h20 

Hô hấp: Thổi bóng           

Tay 1: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang ngang. 

Bụng 1: Đứng cúi về trước     

Chân 1: Đứng khuỵu gối 

TCS 

(8h30 

8h50) 

Trò chuyện về khu 

vui chơi 

Trò chuyện về sân 

trường 

Trò chuyện về 

khu nấu ăn 

Trò chuyện về 

vườn hoa 

Trò chuyện về 

trường mầm non 

HĐH 

 (8h50- 

9h25) 

    H C 

 DH  Ch u đi m u 

gi o” 

 H: Em yêu 

trường em                       

TC: Ai nhanh hơn.   

MT: 96 

VĂ  HỌC 

D y tr  đọc  

thơ  B n mới”  

MT: 66 

KPKH 

Trò chuyện về 

lớp m u gi o 

c a b .  

MT 55 

TOÁN 

Đ m trên đối tư ng 

trong ph m vi 1  

 

GD KNS 

  B  lễ ph p khi ở 

trường 

MT 87 

HĐNT 

(9h25- 

10h00) 

 uan s t: Cầu 

trư t. 

 

Trò chơi: C p k . 

 

Chơi t  do 

Vẽ trên sân 

 

 

Trò chơi:  hảy lò 

cò 

 

Chơi t  do 

 uan s t  ích 

 đu.    

 

Trò chơi: C p 

kè 

 

Chơi t  do. 

X p hình trên sân 

 

TCVĐ: Vỗ tay 

theo hiệu lệnh 

Chơi t  do 

Hát bài hát: Cháu 

đi m u gi o 

TCVĐ: Bóng tròn 

to 

 

Chơi t  do 

Hoạt 

động 

vui chơi 

(10h00 

10h40) 

- Góc phân vai: Cô gi o;  ia đình 

-  óc  ây d ng: Xây trường mầm non. 

-  óc  HT v  T : Tập đ m đồ chơi, l m quen với đồ d ng học tập. 

-  óc s ch truyện: Xem tranh ảnh về ch  đề. 

-  óc âm nh c: H t múa b i h t trong ch  đề, chơi với nh c cụ âm nh c b  thích. 

-  óc t o hình: Chơi với bút m u, tâp di m u đồ d ng đồ chơi.                               

MT: 86 

10h40-

14h30 

HĐ ăn, ng  trưa, vệ sinh c  nhân, ăn qu  chiều 

 

Hoạt 

động 

chiều 

(14h30-

16h00) 

 

* Trò chơi  CẶP 

 È”.  

 

 

 

 

* Vệ sinh, nêu 

gương cuối ng y, 

trả tr  

* ÔN KTC:  

PTNN 

Văn học: D y 

 tr  đọc thu c 

 thơ  B n mới” 

 

* Vệ sinh,  

 êu gương  

cuối  

ng y, trả tr  

 

* Làm quen 

ki n thức mới: 

Đ m trên đối 

tư ng trong 

ph m vi 1 

* Vệ sinh, nêu 

gương cuối 

ng y, trả tr  

* Trò chơi: Thi 

 em đ i n o 

nhanh  

 

 

 

* Vệ sinh, nêu 

gương cuối ng y, 

trả tr  

MT 59 

* Sinh ho t văn nghệ 

cuối tuần 

 

 

 

* Vệ sinh, nêu 

gương cuối ng y, trả 

tr  

MT 23 

Ngƣời phê duyệt                                                                                              Ngƣời lập                                                                                                     

 

  
 

Sầm Thị Trăng                                                                                         Vi Thị Thƣơng Huyền



Tuần 1                     CHỦ ĐỀ LỚN: TRƢỜNG MẦM NON 

                        CHỦ ĐỀ NHÁNH 1: TRƢỜNG MẦM NON CỦA BÉ. 

         Thời gian: Từ ngày 08/9 đến ngày 12/9/2025 

 

A. THỂ DỤC SÁNG 

Hô hấp: Thổi bóng 

Tay 1: Hai tay đƣa lên cao, ra phía trƣớc, dang ngang. 

Bụng 1: Đ ng cúi về trƣớc 

Chân 1: Đ ng khuỵu gối 

                      

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  
- 3 tuổi: Th c hiện đ  c c đ ng t c trong b i th  dục theo hướng d n 

- 2 tuổi:Tr  Th c hiện đư c c c đ ng t c trong b i tập th  dục: hít thở, tay, lưng/ 

bụng v  chân theo hướng d n c a cô; Vận đ ng cổ tay, b n tay, ngón tay. 

2. Kĩ năng:  
-   n k  năng quan s t, khả năng tập trung ghi nhớ, k  năng tập th  dục cho tr . 

3. Giáo dục:  
-  i o dục tr  chăm ch  đi học, chăm tập th  dục đ  kh e m nh. 

II. Chuẩn bị: 

- Sân tập s ch sẽ an to n cho tr . 

III. Cách tiến hành: 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ    HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1. Hoạt động 1: Khởi động 

- Cô cho tr  h t  Ch u đi m u gi o” 

- Cô cho tr  ra sân đi th nh đ i hình vòng tròn 

th c hiện c c ki u đi, ch y: đi thường - đi mũi - 

đi thường - đi gót - đi thường - ch y chậm - ch y 

nhanh - ch y chậm - đi thường. 

- Cho tr    p th nh đ i hình hai h ng ngang, d n 

c ch h ng. 

2. Hoạt động  2: Trọng động 

a. Bài tập phát triển chung:  

- Hô hấp: Thổi bóng  tập hít v o thở ra . 

 

- Tay 1: Hai tay đưa lên cao, ra phía trước, dang 

ngang. 

CB: Đứng thẳng, hai chân bằng vai, tay thả  uôi 

+ Hai tay đưa thẳng lên cao qu  đầu 

+ Đưa thẳng ra phía trước, ngang vai. 

+ Hai tay dang ngang bằng vai 

 

Tr  h t v  c ng cô đi ra sân 

 

Tr  th c hiện c c ki u đi,  

ki u ch y. 

 

 

Tr  th c hiện. 

 

 

Tr  th c hiện hít v o, thơ ra  

nh  nh ng. 

Tr  th c hiện 2L X 4 nhịp. 

 

 

 

 

 



+ H  hai tay  uống.  

- Bụng 1: Đứng cúi về trước . 

CB: Đứng thẳng, 2 chân bằng vai, tay thả  uôi 

+ 2 tay đưa lên cao, 2 chân ngang vai 

+ Cúi  uống 2 tay ch m đất 

+ Đứng lên. 2 tay giơ thẳng lên cao 

+ H  tay  uống theo người, 2 chân kh p l i 

- Chân 1: Đứng  huỵu gối 

CB: Đứng thẳng, hai b n chân song song s t 

c nh nhau, hai tay chống hông 

+  hún  uống đầu gối hơi khuỵu 

+ Đứng thẳng lên 

- Cô tập m u 2 lần, phân tích đ ng t c 

- Cô cho tr  tập c ng cô theo nhịp hô.  cô chú   

sửa sai cho tr   

3. Hoạt động 3: Hồi t nh 

- Cô cho tr  đi l i nh  nh ng  1 - 2 vòng quanh 

sân v  đi v o lớp. 

 

Tr  th c hiện 2L X 4 nhịp. 

 

 

 

 

 

Tr  th c hiện 2L X 4 nhịp. 

 

 

 

 

Tr  chú   quan s t, lắng nghe 

 

Tr  tập đều theo nhịp hô. 

 

Tr  đi nh  nh ng 1 - 2 vòng  

quanh sân v  v o lớp 

 

B. HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI 

 

- Góc phân vai: Cô giáo; Gia đ nh 

- Góc xây dựng: Xây trƣờng mầm non. 

- Góc KHT và TN: Tập đếm đ  chơi, làm quen với đ  d ng học tập. 

- Góc sách truyện: Xem tranh  nh về chủ đề. 

- Góc âm nhạc: Hát múa bài hát trong chủ đề, chơi với nhạc cụ âm nhạc b  thích. 

- Góc tạo h nh: Chơi với bút màu, tâp di màu đ  d ng đ  chơi.                               

 

I. Mục đích yêu cầu:               

1.Kiến th c:  
- 3 tuổi: Tr  đư c chọn v  l m quen với c c góc chơi mình yêu thích, nhận bi t, gọi 

tên những đồ d ng, đồ chơi….  T 86: Th c hiện m t số quy định ở lớp, sau khi 

chơi   p cất đồ chơi, không tranh gi nh đồ chơi. 

- 2 tuổi: Tr  chơi theo s  hướng d n c a cô.  T 49: Th c hiện m t số yêu cầu c a 

người lớn. 

2. Kĩ năng:  
- 3 tuổi: Tr  th  hiện đư c vai chơi c a mình. Luyện k  năng giao ti p, sắp   p đồ 

d ng đồ chơi… ph t tri n ngôn ngữ, óc s ng t o cho tr . 

- 2 tuổi:   n k  năng giao ti p, ph t tri n ngôn ngữ cho tr .  

3. Thái độ:  
-  i o dục tr  yêu trường lớp, giữ gìn đồ d ng đồ chơi.  

II. Chuẩn bị 



-  óc phân vai: đồ d ng c a cô gi o, c a học sinh; c p s ch, bút, s ch vở...  

-  óc  ây d ng: g ch, hoa, gh p nút, ngôi nh , cây  anh, khối gỗ 

-  óc học tập: S ch vở, bút chì, bút m u, keo, k o... 

-  óc s ch truyện: s ch truyện, tranh ảnh về trường mầm non, m t số tranh lô tô 

hình ảnh trường mầm non 

-  óc âm nh c: ph ch tre,  ắc  ô, song loan, mũ chóp kín, míc… 

-  óc thiên nhiên: cây cảnh, b  đồ d ng chăm sóc cây. 

III. Cách tiến hành  

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ   HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1. Hoạt động 1: Thỏa thuận trƣớc khi chơi. 

 - Cô cho tr  h t b i  Ch u đi m u gi o”  

- H i tr  cô v  c c con vừa h t b i h t gì?  2t  

- Đ n trường con đư c học v  chơi những gì?  3t) 

- Lớp học c a chúng mình có rất nhiều góc chơi, 

có rất nhiều đồ chơi đ p c c con có thích chơi ở 

các góc không? 

- Bây giờ cô gi o sẽ hướng d n g i   c c b n chơi 

góc chơi. 

+  óc  ây d ng 

- C c con ơi!  uốn trở th nh k  sư  ây d ng 

chúng ta chơi ở góc nào? (3t) 

- Th  b n n o muốn chơi ở góc  ây d ng?  3t  

- B n ... sẽ l m trưởng nhóm ở góc  ây d ng 

nhé. 

- Hôm nay góc  ây d ng sẽ l m gì?  3t  

- Xây trường mầm non cần có những đồ d ng 

nào? 

- B c k  sư sẽ l m gì? Xây như th  n o?... 3t  

 

+  óc phân vai 

-  uốn l m người lớn phải chơi ở góc n o nữa? 

-  óc phân vai chơi đóng vai gì?  3t  

- B n n o đóng vai cô gi o?  3t  

- Cô gi o phải như th  n o?  3t  

+  óc s ch truyện 

-  hững b n n o muốn kh m ph  tranh ảnh ở 

góc s ch truyện?  2t  

- C c con sẽ  em những tranh ảnh gì?  2t  

+  óc  HT v  T  

-  óc  HT v  T  chúng mình sẽ l m gì?  3t  

C c con sẽ chơi với đồ d ng học tập, chăm sóc 

những cây  anh đ  giúp cho lớp học có không 

 

 Tr  h t to rõ r ng. 

2 - 3 tr  trả lời  

Tr  chú   lắng nghe v  trả lời  

 

 

Cả lớp trả lời 

 

 

 

- C  nhân tr  trả lời 

- C  nhân tr  trả lời 

- C  nhân tr  trả lời. 

- Tr  trả lời 2 - 3   ki n 

- 2 - 3   ki n trả lời 

- B c k  sư sẽ hướng d n bao 

qu t th   ây trường.. 

- Góc phân vai 

- C  nhân tr  trả lời 

- C  nhân tr  trả lời 

- 3 - 4 tr  nêu   ki n 

-  Tr  trả lời 1 - 2   ki n 

 

 

- Tr  trả lời 3 - 4   ki n 

- Tr  trả lời c  nhân 

- 2 - 3   ki n 

 

- Tr  trả lời 3 - 4 tr  

 

- 2 - 3   ki n 

 

 



khí trong l nh hơn nh . 

+  óc âm nh c 

- Còn c c ca s  đâu?  2t) 

- C c b n sẽ chơi những gì?  3t  

+  óc t o hình 

+  óc t o hình: Hôm nay góc t o hình chơi gì? 

Ai muốn chơi ở góc t o hình?  3t  

+ Đ  buổi chơi vui v  c c con phải l m gì? Chơi 

với b n như th  n o? Cất lấy đồ chơi ra sao?  3t  

Cô gi o dục tr  phải chơi đo n k t, không tranh 

gi nh đò chơi, cất đồ chơi gọn g ng khi chơi  ong 

- Cô cho tr  lấy bi u tư ng v  về góc chơi. 

2. Hoạt động 2: Qúa tr nh chơi 
- Cô bao qu t lớp, đ n c c góc chơi đ ng viên 

khuy n khích tr  chơi, g i   hướng d n tr  s ng 

t o đ  tr  ho n thiện vai chơi c a mình. 

- Cô c ng trưởng trò đ ng viên tr  giao lưu giữa 

c c nhóm chơi, đổi vai chơi. 

3. Hoạt động 3: Nhận x t sau khi chơi. 

- Cô nhận   t c c góc chơi, góp   nhắc nhở c c 

nhóm chơi chưa tốt lần sau chơi tốt hơn. 

- Cho tr  tham quan góc  ây d ng, nhận   t công 

trình  ây d ng. 

- Cô nhận   t chung, khích lệ tr . 

*   t thúc: Cho tr  đọc thơ  Cất đồ chơi” v  thu 

dọn đồ d ng   

- Tr  trả lời 2 - 3   ki n 

- Tr  trả lời 1 - 2   ki n 

  

Tr  trả lời 

 

 

Tr  trả lời 

 

Tr  lấy bi u tư ng về góc  

chơi 

 

Tr  chơi ở c c góc. 

 

  

 

Tr  đổi vai chơi 

 

Tr   chú   lắng nghe v  nhận 

  t c ng cô 

Tr  đi tham quan góc  ây 

d ng v  đưa ra nhận   t 

Tr  lắng nghe 

Tr  đọc thơ v  cất đồ chơi 

v o nơi quy dịnh. 

 

C. HOẠT ĐỘNG HỌC 

 

Th  2, ngày 08 tháng 9 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện về khu vui chơi 

Cho tr  nghe h t: Ch u đi m u gi o 

 uan s t hình ảnh khu vui chơi 

+ Đây l  gì? 

- Cô cho tr  nói theo cô từ  khu vui chơi” theo c c hình thức 

- Các con có nhận   t gì về khu vui chơi? 

-  hu vui chơi có những đồ chơi gì? 

- Cô cho tr  nói theo cô từ: cầu trư t,  ích đu, nh  bóng theo c c hình thức 



-  uốn có khu vui chơi luôn s ch sẽ thì mình phải l m gì?  không vứt r c ra khu 

vui chơi  

- Cô chốt l i : Đây l  khu vui chơi c a trường mình, c c con sẽ đư c chơi ở khu vui 

 chơi hằng ng y, vì vậy c c con phải luôn giữ gìn s ch sẽ không vứt r c ra khu vui 

chơi, không l m h ng đồ chơi 

 

*PTTM:  M NHẠC 

NDTT: DH  Cháu đi m u giáo  

NDKH: NH: Em yêu trƣờng em           

                      TC: Ai nhanh hơn.   

                                                      

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  

- 3 tuổi: Tr  nhớ tên b i h t, tên t c giả, hi u n i dung b i h t.  T 96: Chú   

nghe, thích đư c h t theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo b i h t, bản nh c.  

- 2 tuổi:  T 51: Bi t h t v  vận đ ng đơn giản theo m t v i b i h t/ bản nh c 

quen thu c 

 2. Kĩ năng:  
-   n k  năng ca h t, ph t tri n thính gi c cho tr .  

3. Thái độ t nh c m:  
-  i o dục tr  chăm ngoan yêu trường lớp.   

II. Chuẩn bị: 

- Đ i, đ a có b i  Ch u đi m u gi o; Em yêu trường em” 

-  ũ chóp  

III. Cách tiến hành: 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 
Cô g i mở trò chuyện với tr  

- C c con đang học lớp n o?  3t  

- C c con có thích đ n lớp không?  2,3t  

- Có m t b i h t rất hay nói về b n nh  đ  lên 3 

tuổi b n ấy bắt đầu đi học m u gi o v  không 

khóc nh  nên đư c cô gi o yêu...đó l  b i h t  

 Ch u đi m u gi o” nh c v  lời Ph m  inh 

Tuấn hôm nay cô sẽ d y chúng mình b i h t n y 

nhé. 

2. Hoạt động 2: Phát triển bài  

Dạy hát  Cháu đi m u giáo  

    hát   u 

+ Cô h t m u lần 1: Th  hiện tình cảm c a b i 

hát. 

 

Tr  trò chuyện c ng cô.   

2 - 3 tr  trả lời 

Cả lớp trả lời 

 

Tr  lắng nghe. 

 

 

Cả lớp trả lời. 

 

 

 

Tr  lắng nghe. 

 

 



- Cô vừa h t cho c c con nghe b i h t gì? C a 

t c giả nào? (3t) 

+ Cô h t lần 2:   m đ ng t c minh họa.  

- C c con vừa nghe b i h t gì? C a t c giả 

nào? 

- B i h t nói về điều gì?  3t  

-  iảng n i dung: B i h t nói về b n nh  đ  lên 

3 tuổi b n ấy bắt đầu đi học m u gi o v  không 

khóc nh  nên đư c cô gi o yêu, bố m  yên tâm 

đi l m... 

* i o dục:  i o dục tr  chăm ngoan yêu 

trường lớp. 

* Cô d y tr  h t  

- Cả lớp h t c ng cô 

- Tổ h t 

-  hóm h t. 

- C  nhân h t. 

Cô chú   sửa sai cho tr , khích lệ tr  h t 

* ghe h t:  Em yêu trường em”   

- Cô giới thiệu tên b i h t  Em yêu trường em”  

- Cô h t lần 1 k m đ ng t c minh họa. 

- Cô vừa h t b i h t gì?  2t  

- B i h t nói về điều gì?  3t  

-  iảng n i dung: B i h t hói về c c b n nh  

rất yêu trường, yêu lớp, yêu cô gi o, yêu c c 

b n... 

+Lần 2 cô cho tr  nghe qua đ i khuy n khích 

tr  hưởng ứng c ng cô. 

* Trò chơi: Ai nhanh hơn.     

- Cô giới thiệu tên trò chơi, phổ bi n luật chơi, 

c ch chơi. 

+ C ch chơi: Cô mời 4-5 b n lên đi  ung 

quanh 3 vòng tròn, vừa đi v a h t b i h t trong 

ch  đề.  hi cô lắc  ắc  ô, c c b n nhanh chân 

nhảy v o vòng tròn. B n n o không nhảy v o 

vòng sẽ nhảy lò cò 1 vòng 

+ Luật chơi:  ỗi vòng ch  đư c 1 b n nhảy 

vào. 

- Cô tổ chức cho tr  chơi 3 - 4 lần. 

Cô quan s t đ ng vên khuy n khích tr  chơi. 

3. Hoạt động 3: Kết thúc 
 Cho tr  ra chơi nh  nh ng.   

Cả lớp trả lời.  

   

Tr  trả lời 2 - 3   ki n  

1 - 2 tr  trả lời 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

Tr  h t to, rõ r ng 1 - 2 lần. 

3 tổ mỗi tổ h t 1 lần 

2 - 3 nhóm 

3 - 4 tr  h t 

Tr  chú   h t theo nh c  

 

Tr  lắng nghe. 

Tr  chú   quan s t lắng 

nghe. 

2 - 3   ki n 

 

 

Tr  lắng nghe 

Tr  hưởng ứng c ng cô. 

 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

Tr  chơi vui v  3 - 4 lần 

 

 

Tr  ra chơi nh  nh ng.  



* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI                                      

  Quan sát: Cầu trƣ t. 

          Trò chơi: C p k . 

           Chơi tự do 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c:  
- 3 tuổi: Tr  bi t những đ c đi m nổi bật c a chi c cầu trư t, bi t chơi cầu trư t 

đúng c ch, bi t chơi trò chơi c ng cô. 

- 2 tuổi: Tr  bi t tên cầu trư t, bi t chơi cầu trư t theo s  hướng d n c a cô.  

2. Kĩ năng:  
- Ph t tri n ngôn ngữ cho tr , r n k  năng quan s t, chú  , ghi nhớ có ch  định. 

 3.Thái độ:  
-  i o dục tr  yêu qu  trường lớp, thầy cô v  b n b , không chen lấn  ô đẩy khi chơi. 

II. Chuẩn bị: 

- Cầu trư t s ch sẽ 

- Sân chơi s ch sẽ, an to n cho tr . 

- Phấn, s i, cây, que... 

III. Cách tiến hành: 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ   HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1. Hoạt động 1: Quan sát cầu trƣ t 
Cô c ng tr  đọc b i thơ: B n mới 

- Đ n lớp có nhiều b n mới không?  2,3t  

- Đ n lớp b  còn đư c chơi gì? (3t) 

- Cô g i   bằng câu h i g i mở giúp tr  quan s t 

 Cầu trư t”. 

- Đây l  đồ chơi gì?  2t  

- Cho tr  nhắc l i  cầu trư t” 

- Cầu trư t có gì đây?  3t  

- Chúng mình có thích chơi cầu trư t không? 

-  hi chơi phải chơi như th  n o?  3t) 

-   u tr o ngư c sẽ bị l m sao?  2t  

-  uốn có đồ chơi đ p phải l m gì? 93t  

- Con tr o lên cầu trư t như th  n o?  3t  

Cho tr  lên chơi thử cho cả lớp c ng  em 

- B n chơi th  đ  đúng chưa?  2,3t  

   Cô kh i qu t, gi o dục tr   

- Cô quan s t v  giúp đ  tr  th c h nh chơi 

2. Hoạt động 2: Trò chơi  C p k  .  
Cô phổ bi n luật chơi, c ch chơi. 

- C ch chơi: Cho tr  đi vòng tròn, nắm tay nhau  

 

Tr  đọc c ng cô 1 lần 

Tr  trả lời 1 - 2   ki n 

Tr  trả lời 2 - 3   ki n 

 

Tr  chú   quan s t 

Cả lớp trả lời 

Tr  nhắc l i 2 - 3 lần 

2 - 3   ki n 

Tr  trả lời 1 - 2   ki n 

2 - 3 tr  trả lời 

2 - 3 tr  lên chơi 

1 - 2 tr  trả lời 

2 - 3   ki n 

1 - 2 tr  th c hiện 

Tr  trả lời 1 - 2 tr  

Tr  lắng nghe 

Tr  th c h nh chơi 1 lần 

 

 

Tr  lắng nghe cô phổ bi n 



vừa đi vừa đọc b i thơ  C p k  chấm muối m ”.  

Đ n câu   gồi  uống đất” thì ngồi  ổm  uống.  

Câu  Ăn rau muống đứng lên” thì đứng dậy 

- Luật chơi: B n n o phản    chậm phải nhảy lò  

cò 

Cô tổ chức cho tr  chơi   

Cô bao qu t lớp, nhận   t sau mỗi lư t chơi,  

khích lệ tr  chơi.  

3. Hoạt động 3: Chơi tự do  
Cô ph t phấn, s i, l  cây …cho tr  

Cho tr  chơi với đồ chơi ngo i trời 

Cô bao qu t tr  ,đ ng viên, khuy n khích tr  

chơi. 

  Kết thúc: Cô cho tr  cất đồ d ng,đồ chơi cho tr  

vệ sinh c  nhân.  

c ch chơi, luật chơi 

 

 

 

 

 

Tr  chơi vui v  3 - 4 lần 

 

 

Tr  l a chọn chơi theo   thích 

Tr  chơi hứng thú 

Tr  cất đồ chơi, vệ sinh v o 

lớp 

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

* Trò chơi:  CẶP KÈ .  
Cô phổ bi n luật chơi, c ch chơi. 

- C ch chơi: Cho tr  đi vòng tròn, nắm tay nhau  

vừa đi vừa đọc b i thơ  C p k  chấm muối m ”.  

Đ n câu   gồi  uống đất” thì ngồi  ổm  uống.  

Câu  Ăn rau muống đứng lên” thì đứng dậy 

- Luật chơi: B n n o phản    chậm phải nhảy lò cò 

Cô tổ chức cho tr  chơi   

Cô bao qu t lớp, nhận   t sau mỗi lư t chơi, khích lệ tr  chơi.  

* Vệ sinh, nêu gƣơng c m cờ tr  tr  

- Cô tổ chức cho tr  đi vệ sinh 

- Cô vệ sinh lau m t cho tr  

-  êu gương cuối ng y 

- Cho tr  ngoan cắm cờ 

- Trả tr  

                                           ____________________________ 

Th  3, ngày 09 tháng 9 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện về sân trƣờng 

- Cho tr  h t: Ch u đi m u gi o 

-  uan s t hình ảnh sân trường 

+ Đây l  gì? 



- Cô cho tr  nói theo cô từ  sân trường” theo c c hình thức 

- C c con có nhận   t gì về sân trường? 

- Trên sân trường có những gì? 

- Cô cho tr  nói theo cô từ: khu vui chơi, vườn hoa theo c c hình thức 

-  uốn có sân trường luôn s ch sẽ thì mình phải l m gì?  không vứt rác ra sân 

trường  

- Cô chốt l i : Đây l  sân trường c a trường mình, c c con sẽ đư c chơi ở sân 

trường, khu vui chơi hằng ng y, vì vậy c c con phải luôn giữ gìn s ch sẽ không vứt 

r c ra khu vui chơi, không l m h ng đồ chơi 

 

*PTNN: VĂN HỌC 

Dạy tr  đọc thơ  Bạn mới   

  

I. Mục đích yêu cầu:  

1. Kiến th c:  
- 3 tuổi: Tr  bi t tên b i thơ, tên t c giả, hi u n i dung b i thơ, đọc thu c b i thơ. 

 T 66: Đọc thu c b i thơ, ca dao, đồng dao 

 - 2 tuổi:  T 34: Đọc đư c b i thơ, ca dao, đồng dao với s  giúp đ  c a cô gi o  

2. Kĩ năng:  

- 3 tuổi:   n k  năng đọc thơ đều, rõ r ng, khả  năng chú  , ghi nhớ v  ph t tri n 

ngôn ngữ cho tr . 

- 2 tuổi:   n k  năng nghe, đọc thơ, khả năng chú  , ghi nhớ có ch  định, ph t tri n  

ngôn ngữ cho tr . 

3. Thái độ:  
-  i o dục tr  bi t yêu qu  c c b n trong lớp, chơi đo n k t giúp đ  b n,vâng lời cô. 

II. Chuẩn bị: 

- Tranh minh họa b i thơ  B n mới” 

-  h c b i h t  Ch u đi m u gi o” 

III. Cách tiến hành 

 HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1.Hoạt động 1: Giới thiệu bài. 

- Cô cho tr  h t b i  Ch u đi m u gi o” 

 

- Chúng mình vừa h t b i h t gì?  2 tuổi  

- B i h t nói về b n nh  đi đâu?  3 tuổi  

- Đ n trường m u gi o con đư c g p ai?  3 tuổi  

- Trong lớp chúng mình có nhiều b n mới không? 

  3 tuổi  

- Có m t  b i thơ rất hay nói về những người b n  

mới c a b  đấy, hôm nay cô sẽ d y chúng mình  

nhé. 

 2.Hoạt động 2: : Phát triển bài  

 

Tr  h t c ng cô vận đ ng  

nh  nh ng 1 lần 

1 - 2 tr  trả lời 

Tr  trả lời 2 - 3ys ki n 

3 - 4   ki n c a tr  

Cả lớp trả lời 

 

 

Tr  trả lời 

 

 



*Cô đọc m u:  

Cô giới thiệu tên b i thơ  B n mới”, do t c giả  

 guyệt  ai s ng t c  

- Lần 1: Cô đọc thơ cho tr  nghe: đọc k t h p cử  

ch , điệu b . H i l i tr  tên b i thơ, tên t c giả?  

 2, 3 tuổi   

- Lần 2: Đọc k t h p tranh minh ho . 

 H i l i tr  tên b i thơ, tên t c giả?  2 tuổi   

 iảng n i dung: B i thơ nói về b n mới đ n  

trường mầm non còn rất nhút nh t nhưng đ  đư c c c 

b n kh c yêu qu , c c b n chơi với nhau đo n k t v  

đư c cô gi o khen. 

- Lần 3: Đọc trích d n giảng giải từ khó.  

B i thơ chia l m 3 khổ 

Cô đọc 2 câu thơ đầu:  ói về b n mới đ  trường  

mầm non còn rất nhút nh t. 

Cô giảng từ khó  nhút nh t”: Có ngh a l  còn s ,  

không d m chơi với c c b n. 

Cho tr  ph t âm l i  nhút nh t” 

 

Cô đọc 2 câu thơ ti p theo 

             Em d y b n h t 

                 b n c ng chơi...” 

Đo n thơ nói về c c b n rất yêu qu  b n mới, d y 

b n h t v  chơi c ng b n 

Cô đọc đo n thơ còn l i: C c b n chơi đo n k t  

v  đư c cô khen. 

* Đ m tho i: 

+ Cô vừa đọc b i thơ gì?  2 tuổi  

+ B i thơ c a t c giả n o?  2 tuổi  

+ B i thơ nói về b n gì?  3 tuổi  

+  hi đ n trường b n mới th  n o?  3 tuổi  

+ C c b n có yêu qu  b n mới không?  3 tuổi  

+ C c b n l m gì giúp b n mới?  3 tuổi  

+ Cô khen c c b n như th  n o?  3 tuổi  

+ Trong lớp mình có b n mới không?  3 tuổi  

+ C c con chơi với b n th  n o?  3 tuổi  

-  i o dục tr  bi t yêu qu  c c b n trong lớp, chơi  

đo n k t giúp đ  b n,vâng lời cô.  

* D y tr  đọc thơ c ng cô 

- Cô cho cả lớp đọc theo cô. 

- Cô cho tr  đọc theo tổ. 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

Tr  lắng nghe v  trả lời 

 

 

1 - 2   ki n 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

 

 

Tr  ph t âm  nhút nh t” 2 - 3 

lần 

 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

 

 

1 - 2 tr  trả lời 

Tr  trả lời 1 - 2   ki n 

2 - 3   ki n c a tr  

1 - 2 tr  trả lời 

Cả lớp trả lời 

1- 2   ki n 

2 - 3   ki n c a tr  

Cả lớp trả lời 

2 - 3   ki n c a tr  

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

Tr  đọc to, rõ ràng theo cô 2  



- Cho tr  đọc theo nhóm 

- C  nhân tr  th c hiện 

- Cô bao qu t, sửa sai, khích lệ tr . 

3.Hoạt động 3: Kết thúc. 

- Cô nhận   t tuyên dương tr  v  cho tr  ra sân  

Chơi 

lần  

3 tổ đọc  2 tuổi đọc theo cô,  

3 tuổi đọc c ng cô  

2 - 3 nhóm 

3 - 4 tr  

Tr  chú  , ra chơi 

 

 * HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 

Vẽ trên sân 

        Trò chơi: Nh y lò cò 

        Chơi tự do 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c: 

- 3 tuổi: Tr  bi t sử dụng phấn đ  vẽ theo khả năng v  theo   thích trên sân. Bi t 

chơi trò chơi theo hướng d n, l a chọn chơi t  do theo   thích.  

- 2 tuổi: Tr  đư c l m quen với phấn vẽ, chơi với viên phấn theo   thích. 

2. Kĩ năng:  
- Ph t tri n k  năng vẽ, r n s  kh o l o c a đôi tay cho tr .   

3. Thái độ:  
-  i o dục tr  yêu trường lớp. 

II. Chuẩn bị: 

- Sân chơi s ch sẽ, an to n cho tr . 

- Phấn, s i, cây, que … 

III. Cách tiến hành: 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ   HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1. Hoạt động 1: Vẽ trên sân. 

Cô trò chuyện với tr  về trường lớp m u gi o. 

- C c con đang học ở trường gì?  3 tuổi  

- Lớp chúng mình l  lớp gì?  2, 3 tuổi  

- C c con có thích đ n lớp không?  2, 3 tuổi  

Cô với tr  về viên phấn, phấn d ng đ  vẽ . 

Cô vẽ cho tr  xem 

- Cô vừa vẽ gì?  3 tuổi  

- Cô vẽ như th  n o?  3 tuổi  

- Cô cho tr  vẽ theo nhóm.  3 tuổi  

- Cho tr  chơi với viên phấn theo   thích  2 tuổi  

- Cô g i   tr  nhận   t giữa c c nhóm  

- Cô nhận   t chung, gi o  dục tr  yêu trường, 

lớp. 

 

 Tr  chú   trò chuyện c ng cô 

 2 - 3   ki n 

1 - 2   ki n 

Tr  lắng nghe. 

Tr  quan s t 

 

Cả lớp tr  lời 

2 - 3   ki n 

Tr  ngồi vẽ theo nhóm. 

Tr  chơi với viên phấn 

Tr  nhận   t 

 

Tr  lắng nghe   



2. Hoạt động 2: Trò chơi  Nh y lò cò  
- Cô giới thiệu tên trò chơi 

C ch chơi: Cho tr  co 1 chân v  nhảy lò cò về 

 đích  3 tuổi . Tr  2 tuổi, đi theo hướng thẳng về  

đích. 

Luật chơi: Chân co không đư c ch m đất, ai  

nhanh về đích l  người thắng cu c 

 - Cô cho tr  chơi. 

- Cô quan s t nhận   t sau mỗi lư t chơi v  chú   

đ ng viên khuy n khích tr  chơi  

 3. Hoạt động 3: Chơi tự do 
- Cô ph t phấn, s i, l  cây…cho tr  

- Đồ chơi ngo i trời 

- Cô bao qu t tr , đ ng viên, khuy n khích tr  

chơi. 

*   t thúc: Cô cho tr  cất đồ d ng, đồ chơi cho 

tr  vệ sinh c  nhân..   

 

 

 

Tr  lắng nghe.   

 

 

 

Tr  chơi vui v .   

 

 

 

Tr  chọn đồ chơi v  chơi theo 

ý thích.  

Tr  chơi vui v  

 

 

Tr  cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

* ÔN KTC: PTNN 

Văn học: Dạy tr  đọc thuộc thơ  Bạn mới  

Cô đọc cho tr  nghe b i thơ 2 - 3 lần 

 iới thiệu tên b i thơ, t c giả 

D y tr  luyện đọc thơ dưới c c hình thức kh c nhau. 

Cô cho tr  đọc thơ 2 - 3 lần c ng cô gi o. 

Cô cho tr  đọc thơ theo c c hình thức kh c nhau:  

- Lớp đọc thơ  

- Tổ 3 tổ đọc thơ 

- Nhóm  

- Cá nhân   

 Cô nhận   t khích lệ đ ng viên tr  đọc thơ. 

*Vệ sinh, nêu gƣơng c m cờ tr  tr  

- Cô tổ chức cho tr  đi vệ sinh 

- Cô vệ sinh lau m t cho tr  

- Cô th c hiện m u: Cô vừa rửa vừa phân tích c c bước rửa tay 

- Cho tr  th c h nh rửa c ng cô 

-  êu gương cuối ng y 

- Cho tr  ngoan cắm cờ 

- Trả tr  

 

 

 



                                           Th  4, ngày 10 tháng 9 năm 2025 

                                                    

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện về khu nấu ăn 

- Cho tr  nghe h t: Ch u đi m u gi o 

- Đ n trường mầm non c c con đư c l m gì? 

-  uan s t hình ảnh khu nấu ăn 

+ Đây l  gì? 

- Cô cho tr  nói theo cô từ  khu nấu ăn” theo c c hình thức 

- C c con có nhận   t gì về khu nấu ăn? 

-  hu nấu ăn có những đồ gì? 

- Cô cho tr  nói theo cô từ: nồi cơm, b t thìa, đ a…. theo c c hình thức 

-  uốn có khu nấu ăn luôn s ch sẽ thì cô nh  b p phải l m gì?  dọn d p s ch sẽ  

- Cô chốt l i : Đây l  khu nấu ăn c a trường mình, c c con sẽ đư c ăn cơm h ng 

ngày, cô nhà b p sẽ nấu cho c c con ăn. 

 

*PTNT: KPKH 

Đề tài: Trò chuyện về lớp m u giáo của b .  
 

I.Mục đích yêu cầu 

1.Kiến th c: 
- 3 tuổi:  T55:  ói đư c tên trường/lớp, cô gi o, b n, đồ chơi trong lớp khi đư c 

h i, trò chuyện 

- 2 tuổi:  T 21:  ói đư c tên c a bản thân v  những người gần gũi khi đư c h i 

2.Kỹ năng: 

- 3 tuổi:   n k  năng quan s t, chú  , ghi nhớ có ch  định, ph t tri n ngôn ngữ cho 

tr . 

- 2 tuổi:   n k  năng quan s t, ghi nhớ, ph t tri n ngôn ngữ cho tr . 

3.Thái độ:  
-  i o dục tr  yêu qu  trường lớp, thầy cô v  b n b  

II. Chuẩn bị  

- Lớp gọn g ng ngăn nắp  

- Tranh: Lớp học  

III. Cách tiến hành  

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ   HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

Cô c ng tr  h t b i: Ch u đi m u gi o. 

- Chúng mình vừa h t b i h t có tên là gì?(2,3t) 

- Trong b i h t b n nh  đi đâu?  3t  

2. Hoạt động 2: Phát triển bài 

 

Tr  h t 1 lần 

Tr   trả lời 

2 - 3   ki n c a tr     

 



*  uan s t v  đ m tho i 

 + Tranh: Lớp học có cô gi o v  c c b n 

- Cô có tranh gì đây?  3t  

- Trong tranh có những ai?  2,3t  

- Ai đây?  2t  

- Cô gi o đang l m gì?  3t  

- Đây l  ai?  2t  

- C c b n học sinh l m gì đây?  3t  

+  uan s t lớp b  

Cô hướng tr  quan s t trong lớp mình 

- Con đang học lớp gì?  3t  

- Lớp học có những ai?  2,3t  

- Tên c a cô gi o l  gì?  3t  

- B n h y k  tên c c b n trong lớp mình?  2,3t  

-  hi đ n lớp thì chúng mình phải như th  n o? 

(3t) 

   Cô kh i qu t câu trả lời c a tr   

* Đ m tho i sau quan s t  

- Cô v  chúng mình vừa trò chuyện về lớp gì? 

- Lớp mình có tên l  gì? 

- Trong lớp có những ai? 

-  i o dục tr  yêu qu  trường lớp, thầy cô v  

b n b , đo n k t trong lớp học v  mọi người 

xung quanh. 

* Trò chơi: Thi  em đ i n o nhanh 

- Cô nêu c ch chơi: Chia lớp th nh 3 đ i, c c đ i  

sẽ phải ch y lên tìm những tranh về lớp học mang về 

đ  v o rổ c a đ i mình, đ i n o tìm đư c nhiều  

v  đúng sẽ gi nh phần thắng.  

- Luật chơi: mỗi b n ch  đư c chọn 1 tranh, tranh  

n o sai thì không đư c tính. 

Cô cho tr  chơi 

Cô quan s t giúp đ  khuy n khích tr  chơi  

3. Hoạt động 3: Kết thúc 
 i o dục tr  yêu qu  trường lớp, thầy cô và 

b n b . 

Cho tr  đọc thơ  B n mới” ra chơi 

 

 

Tr  chú   quan s t 

2 - 3   ki n c a tr  

Cả lớp trả lời 

2 – 3 tr  trả lời 

Tr  trả lời 1 - 2 tr  trả lời 

3 - 4   ki n 

Tr  trả lời 1 - 2 tr  trả lời 

2 - 3   ki n 

Tr  trả lời 2 - 3 tr  

Cả lớp trả lời 

1 - 2   ki n 

2 - 3   ki n 

1 - 2   ki n 

Tr  trả lời 

Tr  lắng nghe  

 

Cả lớp trả lời 

 

Tr  trả lời 2 - 3 tr  

 

1 - 2   ki n 

 

 

Tr  chú   lắng nghe  

 

 

 

Tr  lắng nghe  

 

Tr  chơi 1 - 3 lư t 

Tr  chơi vui v  

 

Tr  lắng nghe  

Tr  đọc thơ ra chơi 

 

* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

Quan sát xích đu.    

Trò chơi: C p k  

Chơi tự do. 



I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến Th c 

- 3 tuổi: Tr  bi t m t số đ c đi m nổi bật c a chi c  ích đu, bi t chơi  ích đu đúng 

c ch, bi t chơi trò chơi c ng cô. Bi t l a chọn chơi theo   thích. 

- 2 tuổi: bi t tên gọi v  c ch chơi  ích đu theo hướng d n c a cô.  

2. Kĩ năng:  

- Ph t tri n ngôn ngữ cho tr , r n k  năng quan s t, chú  , ghi nhớ có ch  định.      

3. Thái độ: 

-  i o dục tr  chơi cẩn thận, giữ gìn bảo vệ đồ chơi. 

II. Chuẩn bị: 

- Sân chơi s ch sẽ, an to n cho tr . 

- Phấn, s i… 

- Thi t bị đồ chơi ngo i trời   ích đu  

III. Cách tiến hành: 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ   HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1. Hoạt động 1: Quan sát xích đu 

Cô c ng tr  h t b i: Ch u đi m u gi o. 

-  Chúng mình vừa h t b i h t có tên l  gì?  2 tuổi  

- Đ n trường c c con đư c chơi những gì?  3 tuổi  

- Cô g i   bằng câu h i g i mở giúp tr  hi u n i  

dung c a b i. 

- Đây l  đồ chơi gì?  2 tuổi  

Cho tr  nhắc l i  Xích đu” 

- Chúng mình có thích chơi  ích đu không? 

 2, 3 tuổi  

-  hi ngồi  ích đu phải ngồi như th  n o?  3 tuổi  

-  ên đu nh  hay đu m nh?  3 tuổi  

-   u đu m nh sẽ bị l m sao?  3 tuổi  

-  uốn đồ chơi n y không bị h ng phải l m gì?  

 3 tuổi  

   Cô kh i qu t, gi o dục tr  chơi cẩn thận, giữ  

gìn bảo vệ đồ chơi. 

 2. Hoạt động 2: Trò chơi  C p k  .  
Cô phổ bi n luật chơi, c ch chơi. 

- C ch chơi: Cho tr  đi vòng tròn, nắm tay nhau  

vừa đi vừa đọc b i thơ  C p k  chấm muối m ”.  

Đ n câu   gồi  uống đất” thì ngồi  ổm  uống.  

Câu  Ăn rau muống đứng lên” thì đứng dậy 

- Luật chơi: B n n o phản    chậm phải nhảy lò  

cò 

Cô tổ chức cho tr  chơi   

 

Tr  h t c ng cô 1 lần 

Tr  trả lời 

Tr  trả lời 1 - 2   ki n. 

 

 

2 – 3   ki n c a tr  

-  Xích đu” 2 - 3 lần 

 

Tr  trả lời 

1 - 2 tr  trả lời 

Tr  trả lời 2 - 3   ki n 

3 - 4 tr  trả lời 

 

- Đu nh , giữ gìn, bảo vệ... 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

 

 

 

 



Cô bao qu t lớp, nhận   t sau mỗi lư t chơi, 

khích lệ tr  chơi.  

3. Hoạt động 3: Chơi tự do. 

- Cô ph t phấn, s i,  …cho tr  

- Cô nhắc nhở tr  không đư c ra ngo i cổng  

trường, không chơi ở những nơi mất vệ sinh nơi  

tả ly, hố sâu hay vũng nước bẩn... 

- Cô bao qu t tr , đ ng viên, khuy n khích tr  chơi. 

 Kết thúc: Cô cho tr  cất đồ d ng, đồ chơi cho tr  vệ 

sinh cá nhân. 

Tr  chơi vui v  3 - 4 lần 

 

 

 

Tr  chọn đồ chơi v  chơi  

theo ý thích.  

 

 

Tr  cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

* Làm quen kiến th c mới: Đếm trên đối tƣ ng trong phạm vi 1 

- Cô cho tr  lên tìm chọn những đồ d ng đồ chơi có số lư ng l  1   

Trò chơi: Thi  em đ i n o nhanh 

Cô giới thiệu tên trò chơi, c ch chơi v  luật chơi 

+ C ch chơi: Cô chia lớp th nh 2 đ i chơi, cô có c c bông hoa, trong bông hoa có 

chấm tròn, c c b n lên tìm bông hoa có 1 chấm tròn rồi đ t v o rổ c a đ i mình.  

+ Luật chơi: Đ i n o tìm đư c đúng v  nhiều sẽ gi nh chi n thắng. 

- Tr  chơi cô quan s t đ ng viên khuy n khích tr . 

- Cô tô chức cho tr  chơi 

- Cô bao qu t khuy n khích tr  chơi 

* Vệ sinh, nêu gƣơng, tr  tr  

- Cô tổ chức cho tr  vệ sinh c  nhân: rửa m t, rửa tay.  

-  êu gương cuối ng y, cắm cờ: Cho tr  nhận   t những b n ngoan, học gi i,… đ  

tuyên dương, cắm cờ  

- Trả tr   

                                       ______________________________ 

Th  5 ngày 11 tháng 09 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện về vƣờn hoa 

- Cho tr  h t: Ch u đi m u gi o 

-  uan s t hình ảnh vườn hoa 

+ Đây l  gì? 

- Cô cho tr  nói theo cô từ  vườn hoa” theo c c hình thức 

- C c con có nhận   t gì về vườn hoa? 

- C c con có bi t vườn hoa có những lo i hoa gì không? 

- Cô cho tr  nói theo cô từ: Hoa đồng tiền, hoa b ng, hoa thu hải đường theo c c 

hình thức 



-  uốn có vườn hoa luôn tươi tốt thì mình phải l m gì?  chăm sóc  

- Cô chốt l i : Đây l  vườn hoa c a trường mình, c c con sẽ đư c chăm sóc hoa 

h ng ng y, c c con nhớ không đư c bứt l , hoa b  c nh. 

 

* PTNT: TOÁN 

 Đề tài: Đếm trên đối tƣ ng trong phạm vi 1  

 

I. Mục đích yêu cầu 

1. Kiến th c: 

- 3 tuổi : Tr  bi t t o nhóm có số lư ng 1, đ m đúng thứ t  đ n 1 v  nhận bi t 

nhóm đối tư ng có số lư ng 1.  uan tâm đ n số lư ng v  đ m như hay h i về số 

lư ng, đ m v t, bi t sử dụng ngón tay đ  bi u thị số lư ng. 

- 2 tuổi: Tr  bi t đ m v t v  nhận bi t theo khả năng. 

2. Kỹ năng   
-   n k  năng t o nhóm, đ m nhận bi t số lư ng cho tr  

3. Thái độ 

- Tr  chăm ngoan học gi i v  bi t giữ gìn đồ d ng học tập. 

II. Chuẩn bị 

- Đồ chơi: đồ chơi   p hình có số lư ng l  1; gh p nút có số lư ng 1 

- Đồ d ng, đồ chơi đ   ung quanh lớp có số lư ng  

- Hoa có 1 chấm tròn... 

III. Cách tiến hành 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1 Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

- Cô cho tr  nghe h t b i: Cô v  m  

- Chúng mình vừa h t b i h t gì? Trong b i h t 

nói về ai?  

- Đ n lớp cô d y con học gì? 

2. Hoạt động 2: Phát triển bài 

* D y tr   Đ m trên đối tư ng ph m vi 1” 

Cô t ng cho tr  m t rổ qu  v  cho tr  gọi tên 

những đồ chơi có trong rổ 

- Chúng mình vừa nhận đư c gì n o? 

- Bây giờ chúng mình h y lấy đồ chơi ra   p 

trước m t mình n o  nhắc tr    p theo chiều từ 

tr i qua phải . 

- Chúng mình c ng đ m  em có bao nhiêu đồ 

chơi? 

- Cô đ m m u: 1 tất cả có 1 đồ chơi  Cho tr  đọc 

theo c c hình thức  

Cho tr  cất đồ chơi v o rổ  cất theo chiều từ phải 

 

Tr  h t c ng cô 2 lần v  đ m 

tho i về b i h t. 

Tr  trả lời 

Tr  trả lời 

 

 

Tr  cầm lên v  gọi tên 

Tr  trả lời 

 

Tr  th c hiện 

 

 

Tr  đ m, trả lời 

 

Tr  nghe v  đọc theo 

 

Tr  th c hiện 



qua tr i  

- Trong rổ c a c c con còn có gì nữa n o? 

- Bây giờ chúng mình h y   p c i gh p nút ra 

trước m t n o!  nhắc tr    p theo chiều từ tr i 

qua phải . 

- Vậy chúng mình đ m  em có bao nhiêu c i 

gh p nút? 

- Cho tr  đ m v  nói theo cô 

- Cho tr  cất gh p nút v o rổ v  đ m  1   cất 

theo chiều từ phải qua tr i  

* Liên hệ th c t  

Cô cho tr  lên tìm chọn những đồ d ng đồ chơi 

có số lư ng l  1 c i, h i tr : 

- Trong lớp có mấy quả bóng? cây hoa, ..         

 - Cô cho tr  lên tìm v  đ m.  

    hư vậy ng y hôm nay cô đ  d y c c con 

đ m trong ph m vi 1 đấy. 

* C ng cố: 

+ Trò chơi : Thi ai trả lời đúng 

- Cô giới thiệu tên trò chơi, nói c ch chơi luật 

chơi 

- Cô nói c ch chơi: Cô đưa ra đồ chơi v  cho tr  

đ m, nói nhanh số lư ng. 

- Luật chơi tr  n o trả lời sai phải trả lời l i cho 

đúng. 

- Cô cho tr  chơi, cô quan s t đ ng viên tr  tham 

gia chơi 

+ Trò chơi: Thi  em đ i n o nhanh 

Cô giới thiệu tên trò chơi, c ch chơi v  luật chơi 

+ C ch chơi: Cô chia lớp th nh 2 đ i chơi, cô có 

c c bông hoa, trong bông hoa có chấm tròn, c c 

b n lên tìm bông hoa có 1 chấm tròn rồi đ t v o 

rổ c a đ i mình.  

+ Luật chơi: Đ i n o tìm đư c đúng v  nhiều sẽ 

gi nh chi n thắng. 

- Tr  chơi cô quan s t đ ng viên khuy n khích  

3. Hoạt động 3: Kết thúc 

- Cô nhận   t giời học, khen ng i tr  

Tr  trả lời 

 

Tr    p 

 

 

Tr  trả lời 

Tr  đ m theo m u 

 

Tr  th c hiện 

 

 

Tr  liên hệ 

Tr  trả lời 

 

Tr  th c hiện 

 

Tr  nghe 

 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

Tr  chơi 2-3 lần 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

Tr  chơi 1 - 2 lần 

 

Tr  lắng nghe 

* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI 

Xếp h nh trên sân 

TCVĐ: Vỗ tay theo hiệu lệnh 

Chơi tự do 



I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c: 

- 3 tuổi: Tr  bi t sử dụng phấn đ  vẽ m t số đường, n t nghuệch ngo c vẽ  

trên sân, in hình b n tay trên sân, vẽ theo khả năng v  theo   thích c a tr , bi t chơi 

trò chơi  Vỗ tay theo hiệu lệnh” đúng c ch chơi  

- 2 tuổi: bi t sử dụng phấn đ  vẽ m t số đường, n t nghuệch ngo c vẽ  

trên sân, in hình b n tay trên sân, vẽ theo khả năng v  theo   thích c a tr  v  s  

hướng d n c a cô. Bi t chơi trò chơi theo khả năng 

2. Kĩ năng: 

- Ph t tri n k  năng vẽ, r n s  kh o l o c a đôi tay cho tr .   

3. Thái độ :  
-  i o dục tr  yêu qu  đo n k t với c c b n trong khi chơi 

II. Chuẩn bị: 

- Sân chơi s ch sẽ, an to n cho tr . 

- Phấn, s i, cây, que … 

- Đồ chơi trên sân trường 

III. Cách tiến hành: 

 

HOẠT ĐỘNG CỦA CÔ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẺ 

1. Hoạt động 1: Vẽ h nh trên sân. 

Cô trò chuyện với tr  về c c gi c quan v  b  

 phậntrê cơ th . 

- Cô giới thiệu với tr  về viên phấn, phấn d ng 

đ  l m gì? 

- Cô vẽ cho tr   em 

- Cô cho tr  vẽ theo nhóm. 

- Cô g i   tr  nhận   t giữa c c nhóm  

- Cô nhận   t chung, gi o  dục tr  yêu trường, 

lớp. 

 i o dục tr  khi vẽ  ong, chơi  ong phải rửa 

tay s ch sẽ 

2. Hoạt động 2: TCVĐ : Vỗ tay theo hiệu 

lệnh 
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu luật chơi, 

c ch chơi:  

+ CC: Cô cho tr  đứng ngo i sân.  hi nghe 

thấy cô gõ  ắc  ô to, dồn dập, k m theo lời 

nói " ưa to", tr  phải ch y nhanh, lấy tay che 

đầu.  hi nghe cô gõ  ắc  ô nh , thong thả v  

nói " ưa t nh", tr  ch y chậm, b  tay  uống. 

 hi cô dừng ti ng gõ thì tất cả đứng im t i 

chỗ  cô gõ lúc nhanh, lúc chậm đ  tr  phản 

 

 Tr  chú   lắng nghe trò chuyện 

c ng cô 

 

Tr  trả lời 1 - 2 tr . 

Tr  quan s t 

Tr  ngồi vẽ theo nhóm. 

Tr  lắng nghe, nhận   t c ng cô  

Tr  lắng nghe.   

 

 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

 

 

 

 

Tr  lắng nghe 

 



ứng nhanh theo nhịp . 

+ LC: B n n o th c hiện sai sẽ phải nhảy lò 

cò 

- Cô cho tr  chơi 

- Cô nhận   t khích lệ tr  

3. Hoạt động 3: Chơi tự do 

- Cô ph t phấn, s i, l  cây…cho tr  

-  iới thiệu với tr  về đồ chơi ngo i trời 

- Cô bao qu t tr ,đ ng viên, khuy n khích tr  

chơi. 

*   t thúc : Cô cho tr  cất đồ d ng,đồ chơi 

cho tr  vệ sinh c  nhân.  

Tr  chơi vui v  2 - 3 lần.   

 

 

Tr  chọn đồ chơi v  chơi theo   

thích.  

 

Tr  cất đồ chơi v  đi rửa tay.   

 

                                      

HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

* Trò chơi: Thi xem đội nào nhanh  
- Cô giới thiệu tên trò chơi: 

 Cô sẽ cho tr  nhắc l i số 1 v  cô cung cấp thêm số mới đó l  số 2 sau đó cô cho tr  

đọc số 2. 

- C ch chơi: Cô sẽ ph t cho mỗi b n m t bức tranh trong đó có những đồ vật v  

những con số nhiệm vụ c a c c b n l  phải nối những nhóm đồ vật đó tương ứng 

với số đúng nhất. 

- Luật chơi: B n n o th c hiện nhanh v  đúng nhất sẽ đư c t ng 1 bông hoa, b n 

n o th c hiện sai sẽ phải nhảy lò cò 

Cô tổ chức cho tr  chơi, đ ng viên khuy n khích tr  chơi hứng thú c ng c c b n 

* Vệ sinh, nêu gƣơng, tr  tr  

- Cô gi o dục tr :  

+ Tr  3 tuổi: -  T 59:  Th c hiện đư c yêu cầu đơn giản, ví dụ:   Ch u h y lấy quả 

bóng, n m v o rổ”. 

+ Tr  2 tuổi:  T30: Th c hiện đư c nhiệm vụ gồm 2-3 h nh đ ng. Ví dụ:  Ch u 

cất đồ chơi lên gi  rồi đi rửa tay”... 

- Cô trò chuyện với tr  về c ch sử dụng b t, thìa, cốc đúng c ch 

- Cô tổ chức cho tr  vệ sinh c  nhân: rửa m t, rửa tay.  

- Nêu gương cuối ng y, cắm cờ: Cho tr  nhận   t những b n ngoan, học gi i,… đ  

tuyên dương, cắm cờ  

- Trả tr   

                                     ______________________________ 

Th  6 ngày 12 tháng 09 năm 2025 

 

HOẠT ĐỘNG SÁNG 

* TRÒ CHUYỆN SÁNG: Trò chuyện về trƣờng mầm non 

- Cho tr  h t: Ch u đi m u gi o 



-  uan s t hình ảnh trường mầm non 

+ Đây l  gì? 

- Cô cho tr  nói theo cô từ  trường mầm non” theo c c hình thức 

- C c con có nhận   t gì về trường mầm non? 

- Trên trường mầm non có những gì? 

- Cô cho tr  nói theo cô từ: lớp học, khu vui chơi, khu nấu ăn, sân trường, vườn 

hoa… theo c c hình thức 

-  uốn có trường mầm non luôn s ch sẽ thì mình phải l m gì?  

- Cô chốt l i : Đây l  trường mầm non c a mình, c c con sẽ đư c vui chơi học tập 

t i trường mầm non, chơi khu vui chơi hằng ng y, vì vậy c c con phải luôn giữ gìn 

s ch sẽ không vứt r c ra khu vui chơi, không l m h ng đồ chơi 

 

* PTTCKNXH: GDKNS 

   B  lễ ph p khi ở trƣờng 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c  

- 3 tuổi: Tr  nhận bi t đư c m t số h nh đ ng lời nói th  hiện s  lễ ph p  ch o h i, 

cảm ơn  với cô gi o, c c cô b c trong trường, c c b n v  người lớn tuổi theo s  

hướng d n c a cô.  T 87: Bi t ch o h i, v  nói cảm ơn,  in lỗi khi đư c nhắc nhở. 

- 2 tuổi: Bi t m t số câu ch o h i lễ ph p.  T 46:  Bi t ch o, t m biệt, cảm ơn, 

vâng   

2. Kĩ năng  

-   n cho tr  k  năng giao ti p, ch o h i lễ ph p, cung cấp vốn từ cho tr  

3. Thái độ 

-  i o dục tr  ngoan, lễ ph p với cô gi o v  người lớn tuổi 

II. Chuẩn bị: 

- Hình ảnh ch o h i, lễ ph p c a tr  

- Lớp học gọn g ng s ch sẽ 

- Tình huống   Cô gi o đi v o lớp; Tr  đ n lớp ch o cô v  không ch o cô” 

III. Cách tiến hành 

 

Hoạt động của cô Hoạt động của tr  

1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài 

Cho tr  h t b i h t  Lời ch o buổi s ng” 

+ C c con vừa h t b i h t gì?  

+ B i h t nói về điều gì?  

+ Trong b i h t b n nh  đ   l m gì trước khi đi 

học? 

-Cô kh i qu t l i v  gi o dục tr  ngoan vâng lời 

người lớn 

2. Hoạt động 2: Phát triển bài 

 

Tr  h t 1 lần 

Tr  2t trả lời 

Tr  3t trả lời 

Tr  3t trả lời 

 

Tr  lắng nghe 

 

 



*D y tr  ch o h i lễ ph p khi ở trường 

-  uan s t - đ m tho i tranh  

+ Tranh vẽ gì?  

+ B n nh  trong tranh khi ch o tay như th  n o?  

+ Cô nói m u câu  con ch o cô  ” 

+ Cô cho tr  ph t âm câu  con ch o cô  ” theo 

nhiều hình thức cả lớp, tổ, nhóm, c  nhân  

+  go i ch o cô ra c c con ch o ai nữa?  

+ Cô cho tr  nhắc l i câu  con ch o bố m ” 

+  hi đ n lớp con ch o ai?  

- Cho tr  th c h nh tình huống có cô gi o trong 

trường đi v o lớp, b  ch o cô. 

+ Cho tr  th c h nh câu  con ch o cô” 

+  go i ch o cô con còn ch o ai nữa?  

* D y tr  lễ ph p bi t nói lời   in lỗi, cảm ơn, 

 in cô” khi ở trường 

+  hi đư c người kh c giúp đ  ho c t ng qu  

c c con phải như th  n o? 

+  hi có lỗi con phải nói th  n o? 

+ Cô cho tr  quan s t đo n video về b  đư c 

nhận qu . 

- Th c h nh: Cho tr  đóng vai khi đi học về ch o 

ông b , bố m ; khi đư c người lớn t ng qu  

- Cô nhận   t, đ ng viên tr  

    i o dục tr : Phải ngoan, lễ ph p với ông b , 

bố m  v  mọi người lớn tuổi v  bi t nói lời cảm 

ơn khi đư c người kh c giúp đ  ho c t ng qu . 

3. Hoạt động 3: Kết thúc 
-  hận   t nh  nh ng, đ ng viên khích lệ tr , 

cho tr  nh  nh ng ra chơi 

Tr  quan s t 

 

Tr  2t trả lời 

Tr  3t trả lời 

Tr  nghe 

Cả lớp, tổ, c  nhân ph t âm 

 

Tr  3t trả lời 

Cả lớp, tổ, c  nhân 

Tr  2,3t trả lời 

Tr  quan s t tình huống v  

th c h nh ch o cô 

Tr  ph t âm: lớp, tổ, nhóm. 

 Tr  3t trả lời 

 

 

Tr  2, 3t trả lời 

 

Tr  3t trả lời 

Cả lớp quan s t 

 

Tr  th c hiện vai 

 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

 

Tr  nh  nh ng ra chơi  

 

* HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI. 

Hát bài hát: Cháu đi m u giáo 

TCVĐ: Bóng tròn to 

Chơi tự do 

 

I. Mục đích yêu cầu: 

1. Kiến th c: 

- 3 tuổi: Tr  bi t tên b i h t, tên t c giả, bi t h t thu c đúng lời b i h t tr   bi t chơi 

trò chơi   Bóng tròn to” đúng c ch, đúng luật, bi t chơi bi t chơi với đồ d ng, đồ 

chơi ngo i trời. 



- 2 tuổi: Tr  bi t tên b i h t, tên t c giả, bi t h t thu c b i h t c ng c c b n bi t 

chơi trò chơi  Bóng tròn to” theo khả năng, bi t chơi với đồ d ng, đồ chơi ngo i 

trời theo   thích 

2. Kĩ năng: 

-   n k  năng quan s t, chú   có ch  đinh 

- Ph t tri n ngôn ngữ m ch l c 

3. Thái độ: 

- Giáo dục tr  bi t yêu qu  c c b n trong lớp    

- Đo n k t với c c b n trong khi chơi 

II. Chuẩn bị: 

-  h c b i h t:  ắng sớm, sắc  ô 

- Đồ d ng đồ chơi trên sân trường 

III. Cách tiến hành: 

 

Hoạt động của cô    Hoạt động của tr  

1. Hoạt động 1: Hát bài hát: Cháu đi m u 

giáo 

- Cô cho tr  nghe nh c không lời? 

- C c con đo n  em đó l  b i h t gì? C a t c 

giả n o? 

- Vậy hôm nay cô v  c c con c ng th  hi n b i 

h t  Ch u đi m u gi o” nh . 

- Cô mời cả lớp đứng lên th  hiện b i h t . 

- Cô mời 3 tổ th  hiện v  nhóm b n trai, b n 

gái 

- C  nhân tr  th  hiện 

- Cô thấy c c con h t rất l  hay cô thưởng cho  

chúng mình 1 trò chơi  

2. Hoạt động 2: Trò chơi vận động: Bóng 

tròn to       

- Cô nêu c ch chơi: c c con cầm tay nhau đứng 

thành vòng tròn cùng cô và hát bài hát(bóng 

tròn to câu h t bóng tròn to c c con cầm tay 

nhau v  d n r ng, bóng  ì hơi c c con đi v o 

trong v  v n cầm tay nhau nh . 

- Cô cho tr  chơi 3-4 lần: cô bao qu t, hướng 

d n, đ ng viên tr  chơi. 

3. Hoạt động 3: Chơi tự do. 
- Cô ph t phấn, s i,…v  hướng d n cho tr  

chơi 

- Cô bao qu t tr , đ ng viên, khuy n khích tr  

chơi. 

 

 

Tr  lắng nghe 

Tr  2, 3t trả lời. 

 

Tr  lắng nghe 

 

 

Tr  h t 

Tr  h t 

 

 

 

 

Tr  chú   lắng nghe 

 

 

 

 

Tr  chơi vui v    

  

 

Tr  chọn đồ chơi v  chơi theo 

ý thích.  

 

 

Tr  cất đồ chơi v  đi rửa tay.   



*  t thúc: Cô cho tr  cất đồ d ng, đồ chơi cho 

tr  vệ sinh c  nhân. 

 

 

 HOẠT ĐỘNG CHIỀU 

 

* Sinh hoạt văn nghệ cuối tuần 
- Cô giới thiệu chương trình bi u diễn văn nghệ cuối tuần 

- Tr  bi u diễn đọc thơ, h t, múa m t số b i h t về trường mầm non:  

+ Đọc thơ  B n mới” 

- Cả lớp đọc 1 - 2 lần 

- C c tổ đọc thơ 3 tổ 

-  hóm 2 tuổi, nhóm 3 tuổi đọc thơ 2 - 3 nhóm 

- C  nhân lên đọc thơ 2 - 3 tr  

+B i h t  Ch u đi m u gi o”  

- Tập th  h t 1 - 2 lần 

-  hóm c c b n trai h t 1 lần  

- C c b n nữ bi u diễn 1 lần 

- C  nhân tr  bi u diễn 2-3 lần 

- Cô lắng nghe, khích lệ đ ng viên tr  

*Vệ sinh, nêu gƣơng cuối tuần tr  tr  
- Cô trò chuyện với tr  về ch  đ  ăn ở trường mầm non 

+ 3 tuổi:   T 23:  Bi t tên m t số món ăn h ng ng y: Trứng r n, c  kho, canh 

rau… 

+ 2 tuổi:  T 9: Thích nghi với ch  đ  ăn cơm, ăn đư c c c lo i thức ăn kh c nhau  

- Cô tổ chức cho tr  đi vệ sinh 

- Cô th c hiện m u: Cô vừa rửa vừa phân tích c c bước rửa tay 

- Cho tr  th c h nh rửa c ng cô 

-  êu gương cuối ng y 

- Cho tr  ngoan cắm cờ 

- Trả tr  

 
Ngƣời phê duyệt                                                                                     Ngƣời soạn                                                                                                    
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